
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 255 Trần Xuân Độ, khu phố 2, Phường Phước Trung, 
Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

13/01/20143. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-
XÂY DỰNG THÀNH NHÂN

3502243516

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, cống)

4210

2. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

3. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép, ván mỏng khác 
(fomica);Sản xuất các sản phẩm từ gỗ; Sản xuất đồ gỗ nội thất 
(giường, tủ, bàn ghế...).

1621

4. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê xe cơ giới các loại; Cho thuê máy móc, thiết 
bị xây dựng.

7730

5. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt đồ gỗ trong xây dựng (ốp gỗ, sàn, cửa gỗ, nhà 
gỗ, khung gỗ); Lắp đặt hệ thống chống sét, hệ thống phòng 
cháy chữa cháy. 

4329

6. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất. 

4330(Chính)

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị y tế; Mua bán máy móc, 
thiết bị, vật liệu, hệ thống điện (máy phát điện, động cơ điện, 
dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Mua bán vật 
tư, máy móc, thiết bị phòng cháy-chữa cháy; chống sét; Mua 
bán vật tư, thiết bị ngành cấp thoát nước.

4659

8. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: Khai thác cát, sỏi, đất sét, cao lanh, đá, đất san lấp

0810

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XÂY DỰNG THÀNH NHÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH NHAN INVESTMENT TRADING-
SERVICE-CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANH NHAN INVESTMENT TRADING-SERVICE-
CONSTRUCTION CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 064.3824277
Email:

064.3824277Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

9. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

10. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, thủy lợi, công trình 
điện đến 35KV, công trình đường ống cấp thoát nước.

4290

11. Lắp đặt hệ thống điện 4321

12. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Mua bán xe ô tô và xe có động

4511

13. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Mua bán cá và thủy sản (tôm, cua, sò, ốc...)

4632

14. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán nông, lâm sản nguyên liệu.

4620

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô.

4933

16. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng 
xây dựng)

4312

17. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng cộng trình dân dụng

4100

18. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà 
không khí; Lắp đặt hệ thống bơm, ống nước

4322

19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán gỗ, kim khí, vật liệu xây dựng. 

4663

20. Bán mô tô, xe máy 4541

21. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt thép, ống thép, kim loại màu

4662

22. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

23. Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trúđối với cá 
nhân; địa chỉ trụ 
sởchính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp Tỷ lệ(%) Số giấy CMND (chứng 
thực cá nhân) đối với 
cá nhân;MSDN đối với 
doanh nghiệp;Số 
Quyết định thành lập 
đối với tổ chức

1PHAN VĂN 
TIẾN 

Số 164 khu phố 1, 
đường Nguyễn Thanh 
Đằng, Phường Phước 
Hiệp, Thành phố Bà 
Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

4.000.000.000 80,00 270808270

2 LÊ MINH 
NHÂN

Số 1220B đường Cách 
Mạng Tháng Tám, 
Phường Phước Trung, 
Thành phố Bà Rịa, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

1.000.000.000 20,00 270936756

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN THỊ HÀ LINH Nữ

14/12/1976 Kinh Việt Nam

273010185
08/02/2006 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Số 258/5 tổ 8, khu phố 7, Phường Phước Hưng, Thành phố 
Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Số 258/5 tổ 8, khu phố 7, Phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:
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